
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 TAB127 Phạm Vũ Phong 17/06/1969 Nam Hồ Chí Minh

2 TAB128 Phạm Khắc Phục 09/10/1974 Nam Bình Thuận

3 TAB129 Nguyễn Thị Ái Phương 28/05/1988 Nữ Bình Thuận

4 TAB130 Nguyễn Thế Phương 01/07/1977 Nam Quảng Bình

5 TAB131 Phạm Thiên Quý 1977 Nam Bình Thuận

6 TAB132 Nguyễn Gia Phước Toại 15/07/1974 Nam Bình Thuận

7 TAB133 Nguyễn Hữu Tươi 26/05/1982 Nữ Bình Thuận

8 TAB134 Trần Thị Phương Thảo 23/08/1978 Nữ Bình Thuận

9 TAB135 Bùi Đức Thịnh 02/05/1984 Nam Bình Định

10 TAB136 Lê Hàn Thủy 03/05/1984 Nam Bình Thuận

11 TAB137 Nguyễn Thị Anh Thư 18/05/1977 Nữ Bình Thuận

12 TAB138 Phạm Thị Thu Trà 22/11/1985 Nữ Bình Thuận

13 TAB139 Lê Thị Trang 27/02/1976 Nam Bình Thuận

14 TAB140 Lê Minh Trung 01/12/1975 Nữ Bình Thuận

15 TAB141 Nguyễn Thị Hồng Vân 1973 Nữ Hà Nội

16 TAB142 Văn Thị Hồng Vân 10/11/1985 Nữ Bình Thuận

17 TAB143 Hồ Thị Yến Vi 1981 Nữ Bình Thuận

18 TAB144 Nguyễn Trọng Việt 10/11/1976 Nam Bình Thuận

19 TAB145 Huỳnh Cao Vũ 14/09/1978 Nữ Bình Thuận

20 TAB146 Nguyễn Bá Vũ 29/07/1982 Nam Bình Thuận

21 TAB147 Nguyễn Thanh Vũ 24/02/1980 Nam Bình Thuận

22 TAB148 Nguyễn Vũ 29/06/1973 Nam Bình Thuận

23 TAB149 Mai Hồ Trúc Vy 02/101989 Nữ Bình Thuận

24 TAB150 Lưu Thị Hoàng Vy 01/02/1980 Nữ Bình Thuận

25 TAB151 Bùi Thị Tường Vy 04/101978 Nữ Bình Thuận

26 TAB152 Nguyễn Hải Yến 23/12/1983 Nữ Bình Thuận

Lưu ý:     Các thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút. 

Thí sinh mang theo viết mực để làm bài thi và ký tên vào các danh sách xác nhận.

Họ và Tên

Danh sách này có 26 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI

                             ThS. Võ Khắc Trường Thi

NGÀY 10/09/2017

Phần thi: Nghe-Đọc-Viết

Địa điểm thi: Phòng số 02 - ĐH Phan Thiết

Thời gian thi: 14h00-16h15 - CN ngày 10/09/2017

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỘI ĐỒNG THI TA TĐ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG

Phan Thiết, ngày 04  tháng 09 năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 TƯƠNG ĐƯƠNG


